
    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 1 

 

BỘ 10 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN ĐỊA LÍ 11 CÓ ĐÁP ÁN 

 

1. Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lí 11 – Số 1 

TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1 

MÔN ĐỊA LÍ 11 

NĂM HỌC 2019-2020 

Thời gian làm bài: 45 phút 
 

I- Trắc nghiệm 

Câu 1: (0,5 điểm) NIC được viết tắt bằng tiếng Anh. Đó là tên viết tắt của các nước hoặc tổ 

chức kinh tế nào? 

A. Hiệp hội Tự do Thương mại Bắc Mĩ. 

B. Các nước công nghiệp mới. 

C. Thị trường chung Nam Mĩ. 

D. Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế. 

Câu 2: (0,5 điểm) Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các nước đang phát triển 

đã đầu tư nhiều nhất vào khu vực nào? 

A. Khu vực nông – lâm – ngư - nghiệp. 

B. Khu vực công nghiệp và xây dựng. 

C. Trồng cây lương thực để đảm bảo an ninh lương thực. 

D. Khu vực công nghiệp và dịch vụ. 

Câu 3: (0,5 điểm) Nhằm phát triển kinh tế - xã hội, các nước đang phát triển thực hiện chiến 

lựơc quan trọng nhất hiện nay là: 

A. Thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. 

B. Hiện đại hóa ngành nông nghiệp. 

C. Phát triển công nghiệp hóa và hướng ra xuất khẩu. 

D. Đẩy mạnh công nghiệp chế biến. 

Câu 4: (0,5 điểm) Tên viết tắt của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế, đó chính là: 
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A. NAFTA 

B. AFTA 

C. MERCOSUR 

D. OECD 

Câu 5: (0,5 điểm) Cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới được thể hiện đặc trưng cơ 

bản nào sau đây? 

A. Sự đổi mới công nghệ. 

B. Tự động hóa cục bộ. 

C. Sản xuất tự động hóa. 

D. Mở rộng thị trường xuất khẩu ở các nước đang phát triển. 

Câu 6: (0,5 điểm) Sự đầu tư ra nước ngoài ở các nước kinh tế phát triển thì ngành nào có 

tỉ trọng lớn nhất hiện nay? 

A. Công nghiệp khai thác khoáng sản. 

B. Ngành khai thác lâm sản. 

C. Các ngành dịch vụ. 

D. Công nghiệp chế biến lương thực và thực phẩm. 

Câu 7: (0,5 điểm) Năm 2014, các nước đang phát triển có tỉ lệ nợ trên tổng GDP chiếm: 

A. Chiếm 27,6%. 

B. Chiếm 33,8%. 

C. Chiếm 40,5%. 

D. Chiếm 45,0%. 

Câu 8: (0,5 điểm) Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra trên thế giới được thể hiện rõ nhất 

chính là: 

A. Đa dạng hóa sản phẩm công nghiệp chế biến. 
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B. Sử dụng tốt nguồn lao động. 

C. Từ sản xuất thủ công sang sản xuất cơ khí. 

D. Sản xuất công nghiệp tự động hóa. 

I- Tự luận 

Câu 1: (3 điểm) Hãy nêu những thành tựu của bốn ngành công nghiệp trụ cột do sự phát 

triển của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. 

Câu 2: (3 điểm) Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế dẫn đến những hệ quả gì trên thế giới? 

ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT – SỐ 1 

I- Trắc nghiệm 

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án B D C D A C B C 

II- Tự luận 

Câu 1: (3 điểm) Những thành tựu của bốn ngành công nghiệp trụ cột do sự phát triển của 

cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. 

- Trên thế giới, vào những năm cuối thế kỉ XX và đầu thế kỉ XXI đã diễn ra cuộc cách mạng 

khoa học và công nghệ hiện đại. 

- Xuất hiện và phát triển mạnh nhiều ngành công nghệ cao, nhất là bốn ngành trụ cột sau, 

với những thành tựu: 

+ Công nghệ thông tin: nhiều dạng khác nhau, nâng cao năng lực của con người về sáng 

tạo, truyền tải và xử lí thông tin. 

+ Công nghệ sinh học: tạo ra giống mới, trị bệnh tốt hơn. 

+ Công nghệ năng lượng: phát triển hạt nhân, mặt trời, sức gió,… ít gây ô nhiễm môi trường. 

+ Công nghệ vật liệu: có nhiều tính năng như vật liệu composit, vật liệu siêu dẫn. 

Câu 2: (3 điểm) 

Toàn cầu hóa là một xu hướng tất yếu của nền kinh tế thế giới. 
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Có những hệ quả: 

- Tích cực: 

+ Thúc đẩy sản xuất phát triển, tăng trưởng kinh tế toàn cầu. 

+ Đầu tư tăng và khai thác triệt để khoa học và công nghệ. 

+ Tăng cường sự hợp tác quốc tế giữa các nước. 

- Hạn chế: làm gia tăng nhanh chóng khoảng cách giàu nghèo. 

2. Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lí 11 – Số 2 

TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1 

MÔN ĐỊA LÍ 11 

NĂM HỌC 2019-2020 

Thời gian làm bài: 45 phút 

I- Trắc nghiệm 

Câu 1: (0,5 điểm)Khó khăn lớn nhất ở các nước đang phát triển hiện nay là gì? 

A. Thiếu nguồn nguyên liệu để phát triển công nghiệp. 

B. Các tệ nạn xã hội gia tăng. 

C. Nhiều tai biến do thiên tai gây ra. 

D. Bùng nổ dân số, lương thực, bệnh tật và nghèo đói. 

Câu 2: (0,5 điểm) Sản xuất khu vực I ở các nước đang phát triển chiếm tỉ trọng GDP (năm 

2004) là: 

A. Chiếm 25%. 

B. Chiếm 30%. 

C. Chiếm 36%. 

D. Chiếm 45%. 

Câu 3: (0,5 điểm) Các nước và vùng lãnh thổ nào sau đây ở châu Á được gọi là các nước 

NIC? 

A. Hàn Quốc, Đài Loan, Xin-ga-po và Hồng Kông. 

B. Việt Nam, Nhật Bản và Trung Quốc. 
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C. Hàn Quốc, Mi-an-ma và Thái Lan. 

D. Xin-ga-po, Phi-lip-pin và Đài Loan. 

Câu 4: (0,5 điểm) Có bao nhiêu quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới hiện nay? 

A. Hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

B. Hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

C. Hơn 180 quốc gia và vũng lãnh thổ. 

D. Hơn 250 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Câu 5: (0,5 điểm) Năm 2005, dân số thế giới là 6.477 triệu người, trong đó các nước đang 

phát triển là 5.266 triệu người, chiếm bao nhiêu phần trăm? 

A. Chiếm 76%. 

B. Chiếm 81%. 

C. Chiếm 85%. 

D. Chiếm 90%. 

Câu 6: (0,5 điểm) Hãy nối một ý ở cột bên trái thích hợp với một ý ở cột bên phải trong 

bảng sau: 

Tổ chức viết tắt Tên tổ chức 

1. ASEAN 

2. ADB 

3. APEC 

A. Ngân hàng phát triển châu Á. 

B. Hiệp hội các nước Đông Nam Á. 

C. Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương. 

Câu 7: (0,5 điểm) Công nghệ thông tin, lao động, đất đai, vốn, thiết bị và tri thức là đầu vào 

của ngành sản xuất nào? 

A. Kinh tế tri thức. 

B. Kinh tế công nghiệp. 

C. Kinh tế nông nghiệp. 

D. Kinh tế nông – công nghiệp kết hợp. 

Câu 8: (0,5 điểm) Trong nền kinh tế tri thức có những quá trình thực hiện chủ yếu là: 

A. Điều khiển – công nghệ - thông tin. 

B. Thông tin – chế tạo – tri thức. 
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C. Thao tác – điều khiển – kiểm soát. 

D. Chế tạo – công nghệ - thông tin. 

II- Tự luận 

Câu 1: (3 điểm) Hãy nêu những đặc điểm cơ bản của các nước phát triển. 

Câu 2: (3 điểm) Nêu thời gian diễn ra và đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật. 

ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT – SỐ 2 

I- Trắc nghiệm 

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án D A A B B 1/B, 2/A, 3/C A C 

II- Tự luận 

Câu 1: (3 điểm) Những đặc điểm cơ bản của các nước phát triển. 

- Trên thế giới sự phát triển kinh tế - xã hội không đồng đều ở các nước, dẫn đến tình trạng 

nước giàu và nước nghèo ngày càng cách biệt lớn. 

- Các nước giàu là những nước có nền công nghiệp phát triển cao, gọi là các nước phát 

triển. 

 - Có đặc điểm cơ bản sau: 

+ Có tổng sản phẩm trong nước lớn. 

+ Đầu tư ra nước ngoài nhiều. 

+ GDP bình quân đầu cao. 

Câu 2: (3 điểm) 

- Thời gian diễn ra: cách mạng khoa học và kĩ thuật nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. 

- Có những đặc trưng: 

+ Chuyển từ nền sản xuất cơ khí sang sản xuất đại cơ khí và tự động hóa cục bộ. 

+ Cho ra đời hệ thống công nghệ điện – cơ khí. 

- Là tiền đề cho cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại hiện nay. 
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3. Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lí 11 – Số 3 

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1 

MÔN ĐỊA LÍ 11 

NĂM HỌC 2019-2020 

Thời gian làm bài: 45 phút 

I- Trắc nghiệm 

Câu 1: (0,5 điểm) Hãy nối một ý ở cột bên trái thích hợp với một ý ở cột bên phải trong 
bảng sau: 

Quốc gia Tỉ trọng GDP của khu vực II ( năm 2000) 

1. Hàn Quốc 

2. Bra-xin 

A. Chiếm 37,5%. 

B. Chiếm 42,4%. 

C. Chiếm 47,5%. 

Câu 2: (0,5 điểm) Toàn cầu hóa là quá trình phát triển tất yếu khách quan nhưng do nhân 
tố nào sau đây quyết định? 

A. Vị trí địa lí các nước. 

B. Do tài chính và nguồn lao động. 

C. Sự phát triển của kĩ thuật và thị trường. 

D. Nhân tố chính trị và phi chính trị. 

Câu 3: (0,5 điểm) Nền kinh tế nào đang thống trị và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội 
trên thế giới hiện nay? 

A. Nền kinh tế tri thức. 

B. Các ngành dịch vụ. 

C. Ngành sản xuất công nghiệp. 

D. Ngành sản xuất lương thực và thực phẩm. 

Câu 4: (0,5 điểm) NAFTA là tên viết tắt của tổ chức liên kết nào sau đây? 

A. Hiệp hội Tự do Thương mại Bắc Mĩ. 

B. Hiệp hội các nước Đông Nam Á. 

C. Diễn đàn Kinh tế thế giới. 

D. Ngân hàng phát triển châu Á. 

Câu 5: (0,5 điểm) Năm 2000, các công ty xuyên quốc gia chiếm 30% là tỉ trọng của chi tiêu 
nào sau đây? 

A. Sản lượng khai thác khí đốt thế giới. 

B. Tổng giá trị GDP toàn thế giới. 

C. Đầu tư ra nước ngoài. 

D. Chuyển giao công nghệ toàn thế giới. 
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Câu 6: (0,5 điểm) Vào những năm cuối thế kỉ XVIII, cuộc cách mạng nào sau đây diễn ra 
trên thế giới? 

A. Cách mạng tư sản Anh. 

B. Cách mạng công nghiệp. 

C. Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. 

D. Cách mạng khoa học và kĩ thuật. 

Câu 7: (0,5 điểm) Trong nền kinh tế tri thức hiện nay thì đầu tư cho giáo dục – đào tạo 
chiếm bao nhiêu % GDP trên thế giới? 

A. Khoảng từ 3 đến 4%. 

B. Khoảng từ 6 đến 8%. 

C. Chiếm 10 đến 12%. 

D. Chiếm 13 đến 18%. 

Câu 8: (0,5 điểm) Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại làm xuất hiện ngành 
công nghiệp trụ cột nào? 

A. Công nghệ thông tin và công nghệ vật liệu mới. 

B. Công nghệ năng lượng. 

C. Công nghệ sinh học. 

D. Các ý trên đúng. 
II- Tự luận 

Câu 1: (3 điểm) Nêu sự khác nhau về tổng sản phẩm GDP theo cơ cấu kinh tế của các 
nước phát triển và đang phát triển. 

Câu 2: (3 điểm) Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại có những đặc trưng gì? Hãy 
nêu sự tác động của nó đến kinh tế - xã hội thế giới. 

ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT – SỐ 3 

I- Trắc nghiệm 

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án 1/B, 2/A D A A B B B D 

II- Tự luận 

Câu 1: (3 điểm) Sự khác nhau về tổng sản phẩm GDP theo cơ cấu kinh tế của các nước 
phát triển và đang phát triển. 

- Thế giới hơn 200 quốc gia, trong đó các nước đang phát triển hơn 170 nước, dân số 
khoảng 81% tập trung chủ yếu ở châu Á, Phi và Mĩ La-tinh. 

- Cơ cấu kinh tế đóng góp vào GDP giữa hai nhóm nước khác nhau: 

 + Các nước đang phát triển: 

• Khu vực I: xu hướng giảm. 

 • Khu vực II và III: tăng ( nhất là khu vực III). 
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+ Các nước phát triển 

• Khu vực I: thấp và giảm. 

• Khu vực II và III: khá cao. 

- Khác nhau: 

+ Khu vực I: nước đang phát triển cao hơn nước phát triển. 

+ Khu vực II: nước đang phát triển hơn nước phát triển. 

+ Khu vực III: nước phát triển cao hơn nước đang phát triển. 

Câu 2: (3 điểm) 

Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại có: 

- Đặc trưng nổi bật là làm xuất hiện và bùng nổ dân số, phát triển công nghệ cao. 

- Tác động đến kinh tế - xã hội thế giới: 

+ Thay đổi cơ cấu lao động. 

+ Phát triển nhanh chóng mậu dịch quốc tế. 

+ Trực tiếp làm ra nhiều sản phẩm. 

+ Thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất. 

+ Xuất hiện nhiều ngành mới. 

4. Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lí 11 – Số 4  

TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1 

MÔN ĐỊA LÍ 11 

NĂM HỌC 2019-2020 

Thời gian làm bài: 45 phút 

I- Trắc nghiệm 

Câu 1: (0,5 điểm) Trong nền kinh tế thế giới hiện nay thì khoa học – công nghệ đóng góp 
bao nhiêu phần trăm cho tăng trưởng kinh tế? 

A. Từ 5% đến 8% GDP. 

B. Từ 12% đến 18% GDP. 

C. Từ 30% đến 40% GDP. 

D. Trên 50% GDP. 

Câu 2: (0,5 điểm) Năm 2004, thu nhập bình quân đầu người trên thế giới đạt khoảng bao 
nhiêu USD? 

A. Đạt 5.618 USD/người. 

B. Đạt 6.446 USD/người. 

C. Đạt 6.581 USD/ người. 

D. Đạt 9.710 USD/người. 

Câu 3: (0,5 điểm) Các công ty xuyên quốc gia đã gây ra những hậu quả gì trên thế giới 
hiện nay? 
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A. Dẫn đến bùng nổ dân số trên thế giới. 

B. Làm giảm tỉ lệ sinh ở các nước phát triển. 

C. Bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển. 

D. Ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên và sa đọa văn hóa. 

Câu 4: (0,5 điểm) Những nước nào sau đây là thành viên của Hiệp ước Tự do Thương mại 
Bắc Mĩ? 

A. Hoa Kì, Ca-na-đa và Mê-hi-cô. 

B. Chi-lê, Ca-na-đa và Pê-ru. 

C. Bra-xin, Ac-hen-ti-na và Mê-hi-cô. 

D. Hoa Kì, Pê-ru và Cu Ba. 

Câu 5: (0,5 điểm) Trong tổng GDP trên thế giới, thì khu vực kinh tế nào sau đây chiếm tỉ 
trọng lớn nhất hiện nay? 

A. Khu vực du lịch. 

B. Khu vực nông – lâm – ngư. 

C. Khu vực xây dựng. 

D. Khu vực công nghiệp. 

Câu 6: (0,5 điểm) Lĩnh vực được các nước trên thế giới chú trọng đầu tư nhiều nhất hiện 
nay, đó là: 

A. Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm. 

B. Các loại hình giao thông vận tải. 

C. Bảo vệ môi trường. 

D. Công nghệ thông tin. 

Câu 7: (0,5 điểm) Hãy nối một ý ở cột bên trái thích hợp với một ý ở cột bên phải trong 
bảng sau: 

Tên viết tắt tổ chức Tên của tổ chức 

1. WTO 

2. WEF 

3.WB 

A. Ngân hàng thế giới 

B. Tổ chức Thương mại Thế giới 

C. Quỹ Tiền tệ Quốc tế 

D. Diễn đàn Kinh tế Thế giới 

Câu 8: (0,5 điểm) Yếu tố nào là quan trọng nhất trong cơ cấu xã hội của nền kinh tế tri thức 
hiện nay? 

A. Vốn, đất đai và lao động. 

B. Thông tin, thiết bị và công nghệ. 

C. Các ngành kinh tế tri thức thống trị. 

. Công nhân tri thức là chủ yếu. 
II- Tự luận 

http://www.elib.vn/


    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 11 

 

Câu 1: (3 điểm) Nêu những nguyên nhân cơ bản để các nước đang phát triển trở thành 
nước công nghiệp mới. 

Câu 2: (3 điểm) Những biểu hiện của toàn cầu hóa hiện nay là gì? 
ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT – SỐ 4 

I- Trắc nghiệm 

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án C B D A A A 1/B, 2/D, 3/A D 

II- Tự luận 

Câu 1: (3 điểm) Những nguyên nhân cơ bản để các nước đang phát triển trở thành nước 
công nghiệp mới. 

- Trên thế giới trong những năm gần đây có nhiều nước đang phát triển đã trở thành những 
nước công nghiệp mới. 

- Nhờ thực hiện có hiệu quả những lĩnh vực cơ bản sau đây: 

+ Thực hiện đường lối đổi mới. 

+ Thực hiện chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hướng ra xuất khẩu. 

+ Thu hút nguồn vốn (vay, viện trợ). 

+ Tăng cường phát triển mạnh các ngành công nghiệp và dịch vụ. 

+ Khai thác hiệu quả các ưu thế về tự nhiên và xã hội để tăng trưởng kinh tế ổn định lâu 
dài. 

Câu 2: (3 điểm) Những biểu hiện của toàn cầu hóa hiện nay. 

- Toàn cầu hóa là một xu hướng phát triển tất yếu, khách quan. 

- Những biểu hiện cơ bản của toàn cầu hóa là: 

+ Thị trường tài chính được mở rộng toàn cầu. 

+ Thương mại quốc tế phát triển nhanh. 

+ Đầu tư nước ngoài tăng trưởng nhanh. 

+ Các công ti xuyên quốc gia với chi nhánh ở nhiều quốc gia khác nhau: chiếm 30% GDP 
toàn cầu và 2/3 buôn bán quốc tế. 

5. Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lí 11 – Số 5  

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HIỀN  ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1 

MÔN ĐỊA LÍ 11 

NĂM HỌC 2019-2020 

Thời gian làm bài: 45 phút 

I- Trắc nghiệm 

Câu 1: (0,5 điểm)Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã làm xuất hiện nghiều 
ngành mới, đặc biệt là lĩnh vực nào? 

A. Sản xuất nông nghiệp. 
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B. Sản xuất công nghiệp và dịch vụ. 

C. Giáo dục đào tạo và y tế. 

D. Giao thông và ngân hàng. 

Câu 2: (0,5 điểm) Đóng góp vào GDP của khu vực kinh tế dịch vụ ở các nước phát triển là 
bao nhiêu phần trăm (năm 2004)? 

A. 60% GDP. 

B. 71% GDP. 

C. 82% GDP. 

D. 86% GDP. 

Câu 3: (0,5 điểm) Trong nền kinh tế tri thức thì yếu tố nào là quan trọng nhất trong cơ cấu 
xã hội? 

A. Đầu ra cho sản xuất. 

B. Vốn, đất đai và lao động. 

C. Công nghệ và thông tin. 

D. Công nhân tri thức là chủ yếu. 

Câu 4: (0,5 điểm) Cuối thế kỉ XX đầu XXI, thế giới diễn ra cuộc cách mạng nào? 

A. Cách mạng công nghiệp. 

B. Cách mạng khoa học và kĩ thuật. 

C. Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. 

D. Cách mạng tư sản Pháp. 

Câu 5: (0,5 điểm) Ý nào sau đây không đúng giữa các nước trên thế giới? 

A. Các nước khác nhau về dân số. 

B. Các nước khác nhau về tài nguyên thiên nhiên. 

C. Sự già hóa dân số ở các nước phát triển. 

D. Các loại khoáng sản quý chỉ tập trung ở các nước kinh tế phát triển. 

Câu 6: (0,5 điểm) Cuộc cách mạng khoa học và kĩ thuật diễn ra trên thế giới vào giai đoạn 
nào? 

A. Cuối thế kỉ XVIII. 

B. Đầu thế kỉ XIX. 

C. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. 

D. Cuối thế kỉ XX đầu thế XXI. 

Câu 7: (0,5 điểm) Biểu hiện nào sau đây không đúng ở các nước đang phát triển trên thế 
giới hiện nay? 

A. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm. 

B. Nợ nước ngoài nhiều. 

C. Thu hút đầu tư từ các nước phát triển. 

http://www.elib.vn/


    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 13 

 

D. GDP bình quân đầu người rất cao. 

Câu 8: (0,5 điểm) Tổ chức Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương thường được gọi là 
gì? 

A. WTO 

B. OPEC 

C. NAFTA 

D. APEC 
II- Tự luận 

Câu 1: (3 điểm) Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực được hình thành dựa trên những cơ 
sở nào? 

Câu 2: (3 điểm) Nêu những khó khăn chính của các nước đang phát triển hiện nay. 
ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT – SỐ 5 

I- Trắc nghiệm 

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án B B D C D C D D 

II- Tự luận 

Câu 1: (3 điểm) Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực được hình thành dựa trên những cơ 
sở 

- Do sự phát triển không đồng đều về kinh tế, sức ép cạnh tranh ở các khu vực trên thế 
giới. 

- Các nước liên kết kinh tế khu vực với nhau, dựa trên những cơ sở là: 

+ Có chung mục tiêu và lợi ích. 

+ Có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, xã hội. 

+ Các nước có nét chung về địa lí. 

- Tổ chức kinh tế như: APEC, ASEAN, EU, NAFTA, MERCOSUR. 

- Một thị trường thống nhất, hưởng ưu đãi về thương mại và phân công lao động trong nội 
bộ tổ chức. 

Câu 2: (3 điểm) Những khó khăn chính của các nước đang phát triển hiện nay. 

- Thế giới hiện nay hơn 170 nước đang phát triển, dân số hơn 80% phân bố chủ yếu ở 
châu Á, Phi và Mĩ La-tinh. 

- Các nước đang phát triển có khó khăn chính hiện nay là: 

+ Vấn đề dân số, lương thực, thực phẩm và chống đói nghèo: 

• Sản xuất chậm phát triển, gia tăng dân số nhanh. 

• Chất lượng cuộc sống của dân cư còn quá thấp. 
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+ Vấn đề chăm sóc sức khỏe, giáo dục, giải quyết việc làm: 

• Thiếu việc làm cao (nhất là thanh niên). 

• Phúc lợi xã hội thấp. 

+ Nợ nước ngoài nhiều: 

• Do vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển công nghiệp. 

• Trả nợ nước ngoài là gánh nặng đối với nền kinh tế. 

6. Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lí 11 – Số 6  

TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU  ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1 

MÔN ĐỊA LÍ 11 

NĂM HỌC 2019-2020 

Thời gian làm bài: 45 phút 

I- Trắc nghiệm 

Câu 1: (0,5 điểm) Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên trung bình hàng năm ở các nước đang 
phát triển là: 

A. 0,9%       B. 1,5% 

C. 1,9%       D. 2,3% 

Câu 2: (0,5 điểm) Trên thế giới có bao nhiêu công ti xuyên quốc gia vào cuối năm 2000? 

A. Có 40.000 công ti. 

B. Có 60.000 công ti. 

C. Có 75.000 công ti. 

D. Có 80.000 công ti. 

Câu 3: (0,5 điểm) Theo dự báo trong thế kỉ XXI thì nhiệt độ trung bình của Trái Đất sẽ tăng 
lên khoảng: 

A. Từ 0,5 đến 1,0 ℃ 

B. Từ 1,0 đến 1,5℃ 

C. Từ 1,4 đến 5,8℃ 

D. Từ 4,0 đến 6,0℃ 

Câu 4: (0,5 điểm) Toàn cầu hóa được đẩy mạnh nhờ sự phát triển nhanh của công nghệ, 
đặc biệt nhất là ngành nào? 

A. Giáo dục đào tạo. 

B. Tài chính và xuất khẩu lao động. 

C. Giao thông vận tải và công nghệ thông tin. 

D. Thương mại và đảm bảo lương thực, thực phẩm. 
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Câu 5: (0,5 điểm) Ý nào sau đây được thể hiện rõ nhất trong cơ cấu độ tuổi trong thế giới 
hiện nay? 

A. Nhóm dưới 15 tuổi ngày càng cao. 

B. Độ tuổi trung vị giảm nhanh. 

C. Nhóm trên 60 tuổi ngày càng nhiều. 

D. Tuổi thọ dân số thế giới giảm dần. 

Câu 6: (0,5 điểm) Yếu tố phụ thuộc hàng đầu của nền kinh tế toàn cầu hóa chính là: 

A. Chính sách các nước phát triển. 

B. Bùng nổ dân số các nước đang phát triển. 

C. Thị trường tài chính thế giới. 

D. Nền kinh tế ở các quốc gia. 

Câu 7: (0,5 điểm) Khu vực kinh tế nào được các nước NIC đầu tư và phát triển nhanh nhất 
hiện nay? 

A. Các ngành dịch vụ. 

B. Giáo dục và y tế. 

C. Xuất khẩu lao động. 

D. Khai thác , nuôi trồng và chế biến hải sản. 

Câu 8: (0,5 điểm) Trên thế giới hiện nay được chia thành các nhóm nước nào sau đây? 

A. Nhóm nước xã hội chủ nghĩa và NIC. 

B. Nhóm nước kinh tế phát triển và đang phát triển. 

C. Nhóm nước tư bản và NIC. 

D. Nhóm nước đang phát triển và chậm phát triển. 
II- Tự luận 

Câu 1: (3 điểm) Hãy nêu sức mạnh kinh tế của các công ti xuyên quốc gia. 

Câu 2: (3 điểm) Điền số thành viên và tên viết tắt của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực ở 
bảng sau: 

Tên tổ chức kinh tế Số thành 
viên 

Tên viết 
tắt 

1. Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình 
Dương. 

2. Thị trường chung Nam Mĩ. 

3. Hiệp hội các nước Đông Nam Á. 

4. Liên minh Châu Âu. 

5. Hiệp ước Tự do Thương mại Bắc Mĩ. 

  

ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT – SỐ 6 

I- Trắc nghiệm 
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Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án B B C C C D A B 

II- Tự luận 

Câu 1: (3 điểm) Nêu sức mạnh kinh tế của các công ti xuyên quốc gia. 

- Các công ti xuyên quốc gia ban đầu gọi là đa quốc gia được hình thành đầu thế kỉ XX. 

- Thế giới hiện nay có khoảng 60.000 công ti xuyên quốc gia và hơn 250.000 công ti con. 

- Có sức mạnh kinh tế là: 

+ Hơn 30% tổng giá trị sản xuất của thế giới. 

+ 2/3 tổng kim ngạch hàng hóa và dịch vụ thế giới. 

+ 90% tổng kim ngạch đầu tư quốc tế. 

+ 90 % công nghệ cao. 

+ 75% các chuyển giao công nghệ. 

+ 90% thương mại kĩ thuật của các nước phát triển. 

Câu 2: (3 điểm) Điền số thành viên và tên viết tắt của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực 

Thứ 
tự 

Tên tổ chức kinh tế Số thành 
viên 

Tên viết tắt 

1 Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái 
Bình Dương. 

21 APEC 

2 Thị trường chung Nam Mĩ. 5 MERCOSUR 

3 Hiệp hội các nước Đông Nam Á. 10 ASEAN 

4 Liên minh Châu Âu. 27 EU 

5 Hiệp ước Tự do Thương mại Bắc Mĩ. 3 NAFTA 

7. Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lí 11 – Số 7  

TRƯỜNG THPT TRƯƠNG ĐỊNH  ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1 

MÔN ĐỊA LÍ 11 

NĂM HỌC 2019-2020 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 
I- Trắc nghiệm 

Câu 1: (0,5 điểm) Tổng sản phẩm trong nước của thế giới năm 2004 là 40.898,0 tỉ USD. 
Trong đó EU chiếm 12690,5 tỉ USD, với tỉ lệ là: 
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A. 31%.       B. 16,9%. 

C. 21,7%.       D. 27,1%. 

Câu 2: (0,5 điểm) Tăng trưởng kinh tế khoảng ¾ ở các nước công nghiệp phát triển là dựa 
vào thế mạnh nào hiện nay? 

A. Tiến bộ của khoa học và công nghệ. 

B. Nguồn lao động dồi dào. 

C. Dân số đông và phát triển nhanh. 

D. Nguồn tài nguyên đa dạng. 

Câu 3: (0,5 điểm) Năm nào sau đây mà Liên hiệp quốc đưa ra khái niệm kinh tế tri thức? 

A. Năm 1970 

B. Năm 1985 

C. Năm 1990 

D. Năm 2000 

Câu 4: (0,5 điểm) Nhân tố nào có vai trò quyết định để hình thành và phát triển toàn cầu 
hóa kinh tế? 

A. Do thương mại trên thế giới phát triển nhanh. 

B. Sự phân công lao động trong các ngành kinh tế. 

C. Do tác động mạnh mẽ của cách mạng khoa học – công nghệ hiện đại. 

D. Sự bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển. 

Câu 5: (0,5 điểm) Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở các nước phát triển, trung bình hiện nay 
là: 

A. 0,1%. 

B. 0,9%. 

C. 1,0%. 

D. 1,3%. 

Câu 6: (0,5 điểm) Khoảng cách dân số giàu nhất và nghèo nhất trên thế giới gấp bao nhiêu 
lần , vào đầu thế kỉ XXI? 

A. Gấp 48 lần. 

B. Gấp 76 lần. 

C. Gấp 96 lần. 

D. Gấp 150 lần. 

Câu 7: (0,5 điểm)Hiện nay, quốc gia nào sau đây ở Đông Nam Á chưa phải là thành viên 
của ASEAN? 

A. Nước Phi-lip-pin. 

B. Nước Ddooong Ti-mo. 

C. Nước Mi-an-ma. 

D. Nước Xin-ga-po. 
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Câu 8: (0,5 điểm) Dân số thế giới tăng nhanh nhất vào giai đoạn nào sau đây? 

A. Nửa sau thế kỉ XX. 

B. Cuối thế kỉ XIX. 

C. Đầu thế kỉ XXI. 

D. Đầu thế kỉ XX. 
II- Tự luận 

Câu 1: (3 điểm) Sự già hóa dân số ở nước phát triển và bùng nổ dân số ở nước đang phát 
triển có ảnh hưởng gì đến sự phát triển kinh tế - xã hội? 

Câu 2: (3 điểm) Các nước NIC có những biểu hiện gì về kinh tế hiện nay? 
ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT – SỐ 7 

I- Trắc nghiệm 

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án D A C C A D B D 

II- Tự luận 

Câu 1: (3 điểm) Sự già hóa dân số ở nước phát triển và bùng nổ dân số ở các nước đang 
phát triển ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội 

- Năm 2005 dân số thế giới là 6.477 triệu người, trong đó các nước đang phát triển chiếm 
81%. 

- Sự tăng, giảm dân số ở các nhóm nước khác nhau đã ảnh hưởng đến sự phát triển kinh 
tế - xã hội. 

- Các nước phát triển: 

+ Tỉ suất gia tăng dân số thấp hoặc không tăng dẫn đến già hóa dân số. 

+ Ảnh hưởng: 

• Thiếu nguồn lao động. 

• Tỉ lệ người già ngày càng nhiều, chi phí tiền phúc lợi xã hội cao. 

- Các nước đang phát triển: 

+ Gia tăng dân số nhanh (bùng nổ dân số). 

+ Kinh tế còn chậm phát triển. 

+ Ảnh hưởng: 

• Giải quyết việc làm, nhà ở, giáo dục, y tế,… 

• Môi trường hủy hoại nhanh. 

Câu 2: (3 điểm) Các nước NIC có những biểu hiện về kinh tế hiện nay. 

- Trong nhiều thập kỉ của thế kỉ XX đến nay các nước NIC có những biểu hiện về sự phát 
triển kinh tế. 

- Tập trung đầu tư phát triển khu vực II và khu vực III. 
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- Tốc độ phát triển khu vực III nhanh nhất. 

- Có sự dịch chuyển rất lớn trong cơ cấu kinh tế. 

- Phát triển nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hướng ra xuất khẩu. 

 - Nhiều sản phẩm công nghiệp cạnh tranh trên thị trường thế giới. 

8. Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lí 11 – Số 8  

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG  ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1 

MÔN ĐỊA LÍ 11 

NĂM HỌC 2019-2020 

Thời gian làm bài: 45 phút 

I- Trắc nghiệm 

Câu 1: (0,5 điểm) Vấn đề đang được quan tâm nhất trên toàn cầu hiện nay, đó chính là: 

A. Luồng di cư lao động từ châu Á sang châu Âu. 

B. Bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển. 

C. Sự đói nghèo và bệnh tật ở châu Phi. 

D. Nhóm dưới 15 tuổi ngày càng nhiều. 

Câu 2: (0,5 điểm) Nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính, đó chính là: 

A. Do sử dụng nhiều thuốc trừ sâu trong nông nghiệp. 

B. Do tăng lượng khí CO2 trong khí quyển. 

C. Do khai thác quá mức các loại khoáng sản. 

D. Do trình độ công nghệ trong sản xuất lạc hậu. 

Câu 3: (0,5 điểm)Hiện nay lỗ thủng tầng ôdôn ở Nam Cực đã mở rộng bao nhiêu km2? 

A. Khoảng 16 triệu km2. 

B. Khoảng 20 triệu km2. 

C. Khoảng 28 triệu km2. 

D. Khoảng 36 triệu km2. 

Câu 4: (0,5 điểm) Hiện nay đầu tư nước ngoài của các nước G7 đã chiếm bao nhiêu % 
GDP? 

A. 16,8%.       B. 20,7%. 

C. 36,5%.       D. 42,7%. 

Câu 5: (0,5 điểm) Kinh tế tri thức là một giai đoạn phát triển mới của các nền kinh tế, sau 
giai đoạn nào? 

A. Sau giai đoạn kinh tế công nghiệp. 

B. Sau thời kì phát triển nông nghiệp đa dạng sản phẩm. 

C. Sau giai đoạn kinh tế dựa trên kĩ thuật và công nghệ cao. 
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D. Các ý trên sai. 

Câu 6: (0,5 điểm) Số thành viên của EU tính đến tháng 5/2007 là bao nhiêu nước? 

A. 25 nước.       B. 27 nước. 

C. 28 nước.       D. 29 nước. 

Câu 7: (0,5 điểm) Yếu tố nào là quan trọng nhất dẫn đến nhiệt độ trung bình của Trái Đất 
tăng lên? 

A. Do lượng khí CO2 tăng trong khí quyển. 

B. Do động đất và núi lửa. 

C. Do bùng nổ dân số thế giới. 

D. Do khí thải công nghiệp ở các nước phát triển. 

Câu 8: (0,5 điểm) Theo số liệu điều tra thì trên thế giới hiện nay có khoảng bao nhiêu triệu 
người thiếu nước sạch? 

A. Khoảng 1,3 tỉ người. 

B. Khoảng 700.000 người. 

C. Khoảng 1,8 tỉ người. 

D. Khoảng 200.000 người. 
II- Tự luận 

Câu 1: (3 điểm) Hãy điền những thông tin đúng vào bảng sau đây: 

Nhóm nước Những đặc điểm nổi bật về trình độ phát triển kinh tế 

1. Đang phát triển. 

 

2. Phát triển. 

 

Câu 2: (3 điểm) Sự già hóa dân số ở các nước phát triển dẫn đến những hậu quả về kinh 
tế - xã hội như thế nào? 

ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT – SỐ 8 

I- Trắc nghiệm 

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án B B C B A B A C 

II- Tự luận 

Câu 1: (3 điểm) Điền những thông tin đúng vào bảng 

Nhóm nước Những đặc điểm nổi bật về trình độ phát triển kinh tế 
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1. Đang phát 
triển 

- Khoa học kĩ thuật lạc hậu, kinh tế chậm phát triển. 

- Nợ nước ngoài nhiều, một số nước đang thực hiện công 
nghiệp hóa. 

- GDP trung bình trên đầu người thấp. 

2. Phát triển - Khoa học kĩ thuật – công nghệ hiện đại, kinh tế phát triển 
nhanh. 

- Tổng sản phẩm trong nước lớn, đầu tư ra nước ngoài nhiều. 

- GDP trung bình trên đầu người cao. 

Câu 2: (3 điểm) Sự già hóa dân số ở các nước phát triển dẫn đến những hậu quả về kinh 
tế - xã hội. 

   Các nước phát triển có dân số chiếm khoảng 20% dân số thế giới; sự già hóa dân số sẽ 
gây những khó khan sau: 

- Ảnh hưởng đến phân bố sản xuất, thay đổi cơ cấu kinh tế. 

- Thiếu lao động để sản xuất. 

- Chi phí phúc lợi xã hội cho người già cao và ngày càng tăng. 

- Thu nhập của một số gia đình bị hạn chế. 

9. Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lí 11 – Số 9  

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ  ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1 

MÔN ĐỊA LÍ 11 

NĂM HỌC 2019-2020 

Thời gian làm bài: 45 phút 

I- Trắc nghiệm 

Câu 1: (0,5 điểm) Dự kiến đến năm 2020, tỉ lệ người cao tuổi trên thế giới chiếm khoảng: 

A. 14%.       B. 17%. 

C. 19%.       D. 22%. 

Câu 2: (0,5 điểm) Bùng nổ dân số trên thế giới chủ yếu từ nhóm nước và khu vực nào? 

A. Khu vực châu Phi và Mĩ La-tinh. 

B. Các nước đang phát triển. 

C. Các nước NIC. 

D. Các nước tư bản phát triển. 

Câu 3: (0,5 điểm) Hãy nối một ý ở cột bên trái thích hợp với một ý ở cột bên phải trong 
bảng sau: 

Năm gia nhập vào ASEAN Nước gia nhập 
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1. Năm 1967 

2. Năm 1984 

3. Năm 1995 

A. Thái Lan, Xin-ga-po. 

B. Việt Nam. 

C. Bru-nây. 

D. Lào. 

Câu 4: (0,5 điểm) Kinh tế công nghiệp đã ra đời trên thế giới ở nước nào sau đây? 

A. Nước Anh. 

B. Nước Nhật Bản và Tây Ban Nha. 

C. Nước Hoa Kì. 

D. Nước Cộng hòa Liên bang Đức. 

Câu 5: (0,5 điểm) Trên thế giới, sự đầu tư lớn nhất hiện nay tập trung phát triển nền kinh tế 
nào sau đây? 

A. Kinh tế tri thức. 

B. Kinh tế nông nghiệp. 

C. Kinh tế công nghệp. 

D. Kinh tế các ngành khai thác. 

Câu 6: (0,5 điểm) Hãy nối một ý ở cột bên trái thích hợp với một ý ở cột bên phải trong 
bảng sau: 

Các nước đang phát triển Chiếm tỉ lệ thế giới (năm 2005) 

1. Gia tăng dân số 

2. Dân số 

A. Chiếm 95%. 

B. Chiếm 90%. 

C. Chiếm 80%. 

Câu 7: (0,5 điểm)Số người cao tuổi trên thế giới hiện nay tập trung nhiều nhất là khu vực 
nào? 

A. Tây Âu. 

B. Bắc Mĩ. 

C. Đông Âu. 

D. Châu Mĩ La-tinh. 

Câu 8: (0,5 điểm) Thách thức hiện nay thế giới đang phải đối mặt đó chính là: 

A. Ô nhiễm môi trường. 

B. Sự nóng lên của Trái Đất. 

C. Bùng nổ dân số của các nước đang phát triển. 

D. Các ý trên đúng. 

Câu hỏi tự luận 

Câu 1: (3 điểm) Nền kinh tế thế giới hiện nay có những đặc điểm cơ bản gì? 
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Câu 2: (3 điểm) Hãy nêu giai đoạn hình thành và đặc trưng chính của cuộc cách mạng 
công nghiệp trên thế giới. 

ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT – SỐ 9 

I- Trắc nghiệm 

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A B 1/A, 2/C, 3/B A A 1/A, 2/C A D 

II- Tự luận 

Câu 1: (3 điểm) 

Những đặc điểm cơ bản của nền kinh tế thế giới hiện nay 

- Toàn cầu hóa kinh tế phát triển nhanh, ngày càng hướng đến nền kinh tế tri thức. 

- Phát triển kinh tế gắn liền với sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện 
đại. 

- Xu hướng phát triển kinh tế là chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu. 

- Bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế bền vững. 

Câu 2: (3 điểm) 

- Giai đoạn hình thành của cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới. 

Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra trên thế giới vào cuối thế kỉ XVIII. 

- Đặc trưng chính của cuộc cách mạng công nghệp trên thế giới: 

+ Giai đoạn quá độ từ nền sản xuất thủ công sang nền sản xuất cơ khí. 

+ Một quá trình đổi mới công nghệ, đặc biệt nhất ở những nước kinh tế phát triển. 

10. Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lí 11 – Số 10  

TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN  ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1 

MÔN ĐỊA LÍ 11 

NĂM HỌC 2019-2020 

Thời gian làm bài: 45 phút 

I- Trắc nghiệm 

Câu 1: (0,5 điểm) Hậu quả nào xảy ra khi tầng ôdôn bị thủng? 

A. Gây ra các bệnh ung thư da và đường hô hấp. 

B. Khí hậu nóng lên ở vùng Xích đạo. 

C. Nguồn nước sẽ bị ô nhiễm nặng. 

D. Các ý trên sai. 

Câu 2: (0,5 điểm) Khi môi trường Trái Đất bị suy thoái quá mức sẽ dẫn đến hậu quả gì? 

A. Nguồn nước bị ô nhiễm. 

B. Ô nhiễm không khí. 
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C. Sức khỏe con người giảm sút. 

D. Các ý trên đúng. 

Câu 3: (0,5 điểm) Sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông có ý nghĩa quyết 
định đối với nền kinh tế nào sau đây? 

A. Kinh tế nông nghiệp. 

B. Kinh tế công nghiệp. 

C. Kinh tế tri thức. 

D. Các ý trên đúng. 

Câu 4: (0,5 điểm) Kinh tế thông tin xuất hiện đầu tiên ở Hoa Kì vào thời gian nào? 

A. Vào đầu những năm 50 của thế kỉ XX. 

B. Sau cuộc nội chiến 1861 – 1865. 

C. Những năm đầu thế kỉ XIX. 

D. Sau khi thành lập nước. 

Câu 5: (0,5 điểm) Hãy điền vào chỗ trống ý sau: 

Hiện nay trên thế giới có khoảng………………………trên 60 tuổi. 

A. 11% phụ nữ và 9% nam giới. 

B. 9% phụ nữ và 11% nam giới. 

C. 14% phụ nữ và 12% nam giới. 

D. 12% phụ nữ và 14% nam giới. 

Câu 6: (0,5 điểm) Các gành kinh tế ở một số nước Tây Âu và Hoa Kì, Ca-na-đa dựa vào 
công nghệ thông tin chiếm tỉ lệ GDP là? 

A. Từ 5% đến 7% GDP. 

B. Từ 10% đến 20% GDP. 

C. Từ 20% đến 25% GDP. 

D. Từ 40% đến 50% GDP. 

Câu 7: (0,5 điểm) Quốc gia có tốc độ tăng dân số nhanh nhất trên thế giới trong thế kỉ XX, 
chính là: 

A. Trung Quốc và Hàn Quốc. 

B. In-đô-nê-xi-a. 

C. Mê-hi-cô. 

D. Pa-kix-tan và Ni-giê-ri-a. 

Câu 8: (0,5 điểm) Năm 2005, tuổi trung vị (độ tuổi chia dân số thành hai phần bằng nhau) 

chiếm 34,7%, đó là: 

A. Trung bình thế giới. 
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B. Các nước phát triển. 

C. Các nước đang phát triển. 

D. Các nước NIC. 

II- Tự luận 

Câu 1: (3 điểm) Hãy điền nội dung đúng ở bảng sau: 

Tên cuộc cách mạng kĩ thuật Thời gian diễn ra Đặc trưng chủ yếu 

   

Câu 2: (3 điểm) Hãy trình bày các dạng ô nhiễm hiện nay trê thế giới và nêu hậu quả của 

nó. 

ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT – SỐ 10 

I- Trắc nghiệm 

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A D C A A D D B 

II- Tự luận 

Câu 1: ( 3 điểm) Thế giới đến nay có ba cuộc cách mạng kĩ thuật: 

Tên cuộc cách 

mạng kĩ thuật 

Thời gian diễn 

ra 

Đặc trưng chủ yếu 

1. Cách mạng công 

nghiệp. 

Cuối thế kỉ XVIII. Quá độ từ sản xuất thủ công sang sản 

xuất cơ khí. 

2. Cách mạng khoa 

học và kĩ thuật. 

Nửa sau thế kỉ 

XIX đến đầu thế 

kỉ XX. 

Từ sản xuất cơ khí sang sản xuất đại 

cơ khí và tự động hóa cục bộ, ra đời 

công nghệ điện – cơ khí. 
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3. Cách mạng khoa 

học và công nghệ 

hiện đại. 

Cuối thế kỉ XX 

đầu thế kỉ XXI. 

Làm xuất hiện và phát triển công nghệ 

cao. 

Câu 2: (3 điểm) 

Hiện nay trên thế giới đang bị ô nhiễm môi trường, nhất là: 

- Ô nhiễm không khí, gây hậu quả: 

+ Gây hiệu ứng nhà kính, làm thủng tầng ôdôn. 

+ Tạo ra mưa axít. 

+ Thiệt hại nặng nề về kinh tế, sức khỏe con người. 

- Ô nhiễm nguồn nước ngọt, gây hậu quả: 

+ Khan hiếm nguồn nước ngọt nhiều nơi. 

- Ô nhiễm biển và đại dương, gây hậu quả: 

+ Các loại sinh vật biển thiệt hại lớn. 
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